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BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                          ***                                               

        Số: 96  -KH/TĐTN-TNNT                            Rạch Giá, ngày 02  tháng 6 năm 2014
KẾ HOẠCH
kiểm tra vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội
và các mô hình phát triển kinh tế

trong thanh niên năm 2014.
----------
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang năm 2014, chương trình hoạt động ủy thác năm 2014,
Căn cứ vào tình hình thực tế về việc quản lý các chương trình tín dụng với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Để nâng cao chất lượng quản lý các nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) do Đoàn Thanh niên quản lý và các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quản lý và tổ chức thực hiện nguồn vốn ủy thác NHCSXH, các mô hình phát triển kinh tế trong hệ thống Đoàn năm 2014, cụ thể như sau:  
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng trong quản lý và thực hiện hoạt động ủy thác giữa Đoàn Thanh niên với NHCSXH trong hệ thống Đoàn, Hội; góp phần thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng tín dụng giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 2% và tăng trưởng thêm nguồn vốn trong hệ thống Đoàn Thanh niên.
2. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hợp tác (THT) và Hợp tác xã (HTX) phải bền vững; Tập trung giúp đỡ các THT, HTX hiện có, mới thành lập, ổn định đi vào hoạt động sản xuất; tháo gỡ những khó khăn, sử dụng có hiệu quả tiềm năng về đất đai, vốn, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập.
 3. Các cấp Đoàn, Hội tiếp tục chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 100% cơ sở, Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và thành viên vay vốn; giúp cơ sở, Tổ TK&VV trong việc quản lý điều hành, thu lãi và xử lý nợ quá hạn, sử dụng trích phí các nguồn vốn, phí ủy thác và sử dụng vốn vay, đề xuất nội dung, biện pháp trong chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện. 
II/ NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 
1. Nội dung 
- Việc tổ chức thực hiện các công đoạn trong quy trình cho vay và thực hiện hợp đồng ủy nhiệm của TK&VV đã ký với NHCSXH. Những thuận lợi, khó khăn trong phối hợp tổ chức thực hiện, những đề xuất kiến nghị.

- Cập nhật sổ quản lý: chứng từ thu - chi ủy thác, việc lưu giữ hồ sơ sổ sách, công văn, hồ sơ lưu kiểm tra Tổ TK&VV và thanh viên vay vốn; thực hiện quy định họp giao ban định kỳ tại cơ sở đối với Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn và TK&VV; tham gia tập huấn của Ban quản lý Tổ TK&VV; tổ chức triển khai các văn bản mới trong năm.
- Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo là ĐVTN có nhu  cầu vay vốn, đánh giá vai trò của UBND cấp huyện, xã trong việc chỉ đạo Đoàn Thanh niên nhận ủy  thác thực hiện hợp đồng ủy thác; hoạt động của Ban thu hồi công nợ trong việc đôn đốc, xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng, nợ xâm tiêu chiếm dụng trên địa bàn.
- Kiểm tra các mô hình phát triển kinh tế, số lượng THT, HTX đánh giá hiệu quả hoạt động của từng mô hình. Những thuận lợi, khó khăn và những đề xuất kiến nghị; khảo sát thành lập mới hợp tác xã.
2. Đối tượng 
- Cấp tỉnh: làm việc trực tiếp với BTV Huyện Đoàn 06 đơn vị: Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Phú Quốc và Gò Quao (mỗi đơn vị chọn 01 xã để làm việc). Các đơn vị còn lại tự kiểm ta và báo cáo với BTV Tỉnh Đoàn (qua Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn). Lưu ý: Đoàn kiểm tra vốn vay kết hợp cùng với Đoàn kiểm tra BTV Tỉnh Đoàn. 
- Cấp huyện: tiến hành kiểm tra 100% Đoàn, Hội xã, phường, thị trấn.

- Cấp xã và Tổ TK&VV: phối hợp tiến hành kiểm tra 100% tổ TK&VV và hộ vay vốn.  

- Cấp tỉnh kiểm tra trong tháng 6/2014 (có thông báo thời gian kèm theo).
3. Phương pháp kiểm tra
- Tỉnh Đoàn phối hợp NHCSXH tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, Tổ kiểm tra làm việc với cấp cơ sở và thường trực các huyện, thị, thành Đoàn và NHCSXH để nắm tình hình về công tác chỉ đạo, thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện hoạt động ủy thác và hoạt động của các hợp tác xã.
- Các đơn vị và cơ sở chủ động sắp xếp thời gian làm việc đạt nội dung kế hoạch.
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Thành phần Tổ kiểm tra gồm các đ/c có tên sau:
1. Đ/c Nguyễn Quốc Nam
- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Tổ trưởng.

2. Đ/c Trương Đăng Khoa
- Trưởng Ban TNNT Tỉnh Đoàn làm Tổ phó.

3. Đ/c Lại Chí Nguyện
- Chuyên viên Ban TNNT Tỉnh Đoàn làm Thành viên.

4. Mời đại diện NHCSXH tỉnh làm Thành viên.

5. Mời đại diện Liên minh HTX tỉnh làm Thành viên.
- Tiến hành kiểm tra, giám sát theo từng nội dung của kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.
- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả báo cáo NHCSXH tỉnh; BTV Tỉnh Đoàn.
2. Cấp huyện
- BTV các huyện, thị, thành Đoàn báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về nội dung, chương trình, thành phần làm việc; chuẩn bị  nội dung báo cáo; lập danh sách chọn xã, Tổ TK&VV và tổng hợp tất cả các mô hình THT, HTX thanh niên được kiểm tra gởi về Tỉnh Đoàn.
- Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn, các mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị địa điểm, báo cáo liên quan đến công tác kiểm tra.

- Thành lập Tổ kiểm tra cấp huyện do Thường trực Huyện Đoàn làm Trưởng ban. Chủ động trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn, Tổ TK&VV, thành viên; sau đó tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gởi về Tỉnh Đoàn (thông qua Ban Thanh niên Nông thôn, số 22 Nguyễn Trung Trực - TPRG - Kiên Giang; email: bantnnt@tinhdoankiengiang.org.vn) trước ngày 20/8/2014 để tổng hợp báo cáo (có đề cương báo cáo kèm theo).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị huyện, thị, thành Đoàn phản ánh kịp thời qua Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn (ĐT: 0773.876904, 0913.404042 gặp đ/c Nguyện). 
 Nơi nhận: 



              TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

- Ban TNNT TW Đoàn;                                                                           PHÓ BÍ THƯ
- NHCSXH Tỉnh;




              
- TT Tỉnh Đoàn; 




                      

- Các Ban Tỉnh Đoàn;
- Huyện, thị, thành Đoàn;                                                                                 Đã ký
- Lưu: VP, Ban TNNT.
   Nguyễn Quốc Nam
ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo kết quả hoạt động ủy thác Ngân hàng CSXH 

và các mô hình Hợp tác xã thanh niên năm 2014.
-------------
A/ Hoạt động ủy thác Ngân hàng CSXH.

1. Công tác triển khai và chỉ đạo

- Có xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động ủy thác và kế hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác cơ sở chưa?

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo cơ sở trong củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ủy thác?

2. Kết quả và chất lượng tín dụng ủy thác

- Số tiền dư nợ đến thời điểm kiểm tra……đ? Số hộ dư nợ……hộ?; trong đó nêu rõ nợ quá hạn, nợ khoanh và nguyên nhân; số nợ bị chiếm dụng xâm tiêu (nếu có), biện pháp khắc phục, xử lý?.

- Thực hiện việc thu lãi và thu tiết kiệm: số tổ được ủy nhiệm thu lãi…..đ?, tỷ lệ thu lãi đúng hạn hàng tháng…….%, số lãi tồn (nếu có)…..đ?; số tổ đã thực hiện thu tiết kiệm…….tổ?, số tiền tiết kiệm bình quân/thành viên/tháng…….đ?, tổng số dư tiền tiết kiệm đến thời điểm kiểm tra….đ?.

3. Hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)
- Tổng số tổ do Đoàn Thanh niên quản lý………tổ.

- Tổng số hộ………….?

- Phân loại tổ TK&VV: tốt, khá, trung bình, yếu kém, chiếm …..%
- Việc duy trì sinh hoạt tổ: đánh giá tình hình sinh hoạt tổ (nội dung, thời gian, chất lượng sinh hoạt,…).

4. Công tác kiểm tra

- Huyện kiểm tra bao nhiêu……..cuộc xã ……tổ TK&VV?
- Xã kiểm tra bao nhiêu….cuộc TK&VV,…….hộ vay vốn?
- Tổ TK&VV kiểm tra bao nhiêu……hộ vay vốn?
5. Công tác tập huấn

- Hình thức tổ chức; số lớp; số người dự,…

6. Những khó khăn, đề xuất - kiến nghị (nếu có)
B/ Hoạt động hợp tác xã thanh niên.

- Công tác triển khai vận động thành lập,…..

- Thành lập năm…….Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………

- Ngành nghề ĐKKD:………. 

- Số lượng xã viên:………diện tích:..........................................

- Vốn điều lệ đăng ký: …….. thu được: ………


- Đã sử dụng vào mục đích gì, bao nhiêu? .................................

- Vốn sản xuất kinh doanh (nếu có):................... triệu đồng, đã sử dụng kinh doanh chưa? ................. bao gồm:


 + Vốn huy động trong xã viên: ...................................triệu đồng.


 + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: ....... triệu đồng, vay tại Ngân hàng……


- Tổng số vốn hiện tại (tính cả vốn điều lệ và vốn kinh doanh)...........triệu đồng.


- Tài sản chung của HTX bao gồm: .............................................................

- Hiện tại HTX hoạt động được mấy khâu: ..............., bao gồm: ……………
Lợi nhuận.............................. triệu đồng.


Chia lãi cho xã viên?.....................................................................................


Trả lương: CN:……đ/vụ ......................; PCN: …………đ/vụ ......................
 BKS: ………….đ/vụ .....................; KT+TQ: ……..đ/vụ.................................


Trích 01 loại quỹ bắt buộc cho HTX: 


 + Quỹ phát triển sản xuất:........................ 


- Có mở sổ thu chi tài chính không? ...............................


- Có đơn tự nguyện xin gia nhập HTX của xã viên không? ....................


- Danh sách xã viên góp vốn điều lệ HTX? ............................


- Điều lệ HTX đã được Đại hội thông qua: ..................................


- Tổng chi (tính từ khi thành lập đến nay)? ................................ triệu đồng


- Tổng số vốn còn lại:..................................................................................


- Doanh thu của HTX trong 01 năm (số tiền HTX thu được qua sản xuất kinh doanh, hoặc dịch vụ) .....................................................................................


- Lợi nhuận của HTX trong 01 năm (tiền lãi thu được của HTX) .................
- Thu nhập của xã viên trong 01 năm ............................................................


- Thu nhập của người lao động trong 01 năm ................................................


- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2014? ...........................................


- Con dấu HTX?: ........................


- Có đơn xin gia nhập thành viên của Liên minh chưa? ..............................


- HTX có tập huấn do Liên minh mở?............, mấy lớp?............................

- Đánh giá chung:

+ Ưu điểm của HTX:


+ Yếu kém của HTX:

7. Kiến nghị của HTX:                                         
                                               
                                                                       TM. BAN CHỦ NHIỆM HTX                                            

                                                                                      CHỦ NHIỆM

                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)
THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra rà soát nắm lại tình hình hoạt động

của các Hợp tác xã trong thanh niên và hoạt động

ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2014.
----------
Nhằm rà soát, nắm lại tình hình hoạt động của các mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong thanh niên và hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2014, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn thông báo lịch kiểm tra với nội dung như sau:
1. Nội dung làm việc: theo tinh thần Kế hoạch số 96-KH/TĐTN-BTNNT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của BTV Tỉnh Đoàn. 

2. Thành phần - địa điểm
- Tổ kiểm tra Tỉnh Đoàn; Thường trực Huyện Đoàn; Ngân hàng CSXH huyện; Xã Đoàn; đại diện UBND xã và Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã.

- Địa điểm do các đơn vị bố trí.

3. Thời gian - đơn vị
- Huyện Châu Thành: Thứ năm, ngày 12/6/2014: Đoàn công tác Tỉnh Đoàn làm việc với Hợp tác xã thanh niên Phước Chung và 01 xã (do huyện chọn).

- Huyện Gò Quao: Thứ sáu, ngày 13/6/2014: Đoàn công tác Tỉnh Đoàn làm việc với Hợp tác xã Thuận Hòa; HTX thủy sản Tàu Đô; Tổ hợp tác nuôi Ba ba và 01 xã (do huyện chọn).

- Huyện Hòn Đất: Thứ ba, ngày 17/6/2014: Đoàn công tác Tỉnh Đoàn làm việc với Hợp tác xã Kinh 9 Bình Giang và 01 xã (do huyện chọn).

- Huyện Tân Hiệp: Thứ tư và thứ năm, ngày 18 - 19/6/2014: Đoàn công tác Tỉnh Đoàn làm việc với 04 Hợp tác xã gồm HTX thanh niên Xã Trắc; HTX thanh niên Tân Phát B; HTX thanh niên Kinh 8B; HTX Phú Hòa và 01 xã (do huyện chọn).
- Huyện Giồng Riềng: Thứ sáu, ngày 20/6/2014: Đoàn công tác Tỉnh Đoàn làm việc với 02 Hợp tác xã gồm HTX thanh niên Thành Đạt và HTX thanh niên Tà Keo và 01 xã (do huyện chọn).

- Huyện Phú Quốc: dự kiến đầu tháng 7/2014: Đoàn công tác Tỉnh Đoàn làm việc với BTV Huyện Đoàn và 02 xã về công tác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Đề nghị BTV các đơn vị phối hợp, tạo điều kiện chuẩn bị tốt địa điểm, thành phần và nội dung báo cáo theo tinh thần công văn này, đồng thời chuẩn bị trước báo cáo bằng văn bản. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, trao đổi liên hệ Đoàn công tác, số điện 0773.876904 - 0913.404042 gặp đ/c Lại Chí Nguyện./.
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